TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA HÀNG HẢI
BẢNG CHIA PHÒNG SINH HOẠT CVHT NĂM HỌC 2016 - 2017
	STT
	CVHT
	PHÒNG
	BUỔI
	NHÓM
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Đình Hải
	403-C1
	Sáng
	ĐKT57ĐH - Nhóm 6
	

	2. 
	
	
	
	ĐKT55ĐH3 - Nhóm 2
	

	3. 
	Lê Quang Vinh
	405-C1
	Sáng
	ĐKT56ĐH - Nhóm 5
	

	4. 
	
	
	
	LHH55ĐH2 - Nhóm 2
	

	5. 
	Nguyễn Văn Thịnh
	407-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH1 - Nhóm 2
	

	6. 
	
	
	
	ĐKT55ĐH2 - Nhóm 2
	

	7. 
	Nguyễn Đức Long
	502-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH4- Nhóm 2
	

	8. 
	
	
	
	ĐKT55ĐH1 - Nhóm 1
	

	9. 
	Vũ Sơn Tùng
	503-C1
	Sáng
	ĐKT56ĐH - Nhóm 6
	

	10. 
	
	
	
	ĐKT57ĐH - Nhóm 3
	

	11. 
	Mai Văn Hoàng
	504-C1
	Sáng
	ĐKT56ĐH - Nhóm 2
	

	12. 
	
	
	
	ĐKT55ĐH - Nhóm 7
	

	13. 
	Nguyễn Thanh Diệu
	505-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH2 - Nhóm 1
	

	14. 
	
	
	
	ĐKT54ĐH3 - Nhóm 3
	

	15. 
	Bùi Đăng Khoa
	602-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH2 - Nhóm 2
	

	16. 
	
	
	
	ĐKT56ĐH - Nhóm 7
	

	17. 
	Phạm Tất Tiệp
	603-C1
	Sáng
	ĐKT56ĐH - Nhóm 1
	

	18. 
	
	
	
	ĐKT57ĐH - Nhóm 5
	

	19. 
	Bùi Văn Hưng
	604-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH1 - Nhóm 1
	

	20. 
	
	
	
	ĐKT57ĐH - Nhóm 4
	

	21. 
	Phạm Thanh Tân
	606-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH4 - Nhóm 3
	

	22. 
	
	
	
	ĐKT55ĐH4 - Nhóm 2
	

	23. 
	Phạm Quang Thủy
	607-C1
	Sáng
	ĐKT55CĐ1 - Nhóm 2
	

	24. 
	
	
	
	ĐKT55CĐ2 - Nhóm 1
	

	25. 
	
	
	
	ĐKT56ĐH - Nhóm 3
	

	26. 
	Vũ Đăng Thái
	608-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH2 - Nhóm 3
	

	27. 
	
	
	
	LHH57ĐH- Nhóm 3
	

	28. 
	Nguyễn Thành Lê
	702-C1
	Sáng
	ĐKT55CH - Nhóm 1
	

	29. 
	
	
	
	ĐKT56CH - Nhóm 1
	

	30. 
	
	
	
	ĐKT57CH - Nhóm 1
	

	31. 
	Lương Thị Kim Dung
	704-C1
	Sáng
	LHH55ĐH1 - Nhóm 1
	

	32. 
	
	
	
	LHH55ĐH2 - Nhóm 3
	

	33. 
	
	
	
	LHH56ĐH - Nhóm 1
	

	34. 
	Trần Văn Sáng
	705-C1
	Sáng
	ĐKT55ĐH3 - Nhóm 1
	

	35. 
	
	
	
	ĐKT55ĐH4 - Nhóm 1
	

	36. 
	
	
	
	ĐKT56ĐH - Nhóm 4
	

	37. 
	Nguyễn Bá Thắng
	706-C1
	Sáng
	ĐKT55ĐH2 - Nhóm 1
	

	38. 
	
	
	
	LHH56ĐH- Nhóm 3
	

	39. 
	Hoàng Duy Tùng
	703-C1
	Sáng
	ĐKT55CH - Nhóm 2
	

	40. 
	
	
	
	ĐKT56CH - Nhóm 2
	

	41. 
	
	
	
	ĐKT57CH - Nhóm 2
	

	42. 
	Trần Gia Ninh
	707-C1
	Sáng
	LHH55ĐH1 - Nhóm 3
	

	43. 
	
	
	
	LHH56ĐH - Nhóm 2
	

	44. 
	Bùi Hưng Nguyên
	802-C1
	Sáng
	LHH55ĐH2 - Nhóm 1
	

	45. 
	
	
	
	LHH56ĐH - Nhóm 4
	

	46. 
	Trịnh Thị Thu Thảo
	803-C1
	Sáng
	LHH55ĐH1 - Nhóm 2
	

	47. 
	
	
	
	LHH57ĐH - Nhóm 2
	

	48. 
	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh
	804-C1
	Sáng
	LHH56ĐH - Nhóm 5
	

	49. 
	
	
	
	LHH57ĐH - Nhóm 1
	

	50. 
	Hoàng Xuân Bằng
	806-C1
	Sáng
	ĐKT55CĐ1 - Nhóm 1
	

	51. 
	
	
	
	ĐKT55CĐ2 - Nhóm 2
	

	52. 
	Phạm Văn Luân
	807-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH4 - Nhóm 1
	

	53. 
	
	
	
	ĐKT57ĐH - Nhóm 8
	

	54. 
	Phạm Ngọc Tuấn
	808-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH3 - Nhóm 1
	

	55. 
	
	
	
	ĐKT57ĐH - Nhóm 1
	

	56. 
	Đỗ Thành Phố
	809-C1
	Sáng
	ĐKT55ĐH1 - Nhóm 3
	

	57. 
	
	
	
	ĐKT57ĐH - Nhóm 2
	

	58. 
	Nguyễn Mạnh Hà
	402-C1
	Sáng
	ĐKT54ĐH3 - Nhóm 2
	

	59. 
	
	
	
	ĐKT55ĐH1 - Nhóm 2
	


Chú ý: Buối sáng: 07h00 đến 07h50
            

 Hải phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2016
                                                                                                                                                            Người lập 

 
                                                                                                                                                              Ths. Hoàng Duy Tùng
